
DANH SÁCH CÁC EM LƯU XÁ 

  NĂM HỌC 2024 - 2025 

Tên lưu xá : Co Hay 

Địa chỉ:  bản Co Hay - Chiềng Khoong – Sông Mã – Sơn La. 

Người phụ trách: Soeur Maria Ngô Thị Mai. 

 

Stt Họ và tên Năm sinh Lớp Nơi sinh Ghi chú 

1 Thào Thị Dê   30/01/2010 9 Xi Lô – Chiềng Khoong   

2  Giàng Thị Ca  20/10/2010 8 Mường Lèo  – Sốp Cộp  

3  Vàng Thi Xi 28/08/2010 8 Tạng Sỏn – Đứa Mòn  

4  Sồng Thị Dia 14/02/2011 8 Mường Lèo  – Sốp Cộp  

5  Sồng Thị Anh Thư  28/04/2011 8 Ít Lót – Chiềng Cang  

6   Giàng A Thành 15/08/2011 8 Xi Lô – Chiềng Khoong  

7 Hờ Thị Lan 24/04/2011 8 Pá Khôm – Chiềng Khoong  

8 Mùa A Trọng 9/5/2011 8 Pá Khôm – Chiềng Khoong  

9  Sùng Thị Trinh 24/11/2011 7 Ít Lót – Chiềng Cang  

10  Mùa Thị Sua 8/2/2012 7 Pá Khôm – Chiềng Khoong  

11  Giàng Công Thành 13/09/2011 7 Xi Lô – Chiềng Khoong  

12  Giàng Danh Họa 18/09/2012 7 Xi Lô – Chiềng Khoong  

13  Sồng Thị Của 18/08/2012 7 Mường Lèo  – Sốp Cộp  

14 Giàng Anh Tú 27/09/2012 7 Xi Lô – Chiềng Khoong   

15 Hờ Thị Ngọc Ánh 2/8/2013 6 Hua Mừ  - Yên Hưng  

16 Vàng Thị Cia 3/1/2013 6 Tạng Sỏn – Đứa Mòn  

17 Giàng Thúy Linh 12/4/2013 6 Ít Lót – Chiềng Cang  

18 Giàng Thị Nà 5/6/2013 6 Ít Lót – Chiềng Cang  



19 Mùa Thị Dếnh 11/6/2013 6 Pá Khôm – Chiềng Khoong  

20 Thào Thị Chia 28/11/2013 6 Xilô – Chiềng Khoong  

21 Giàng Hoa Xuân 13/11/2013 6 Xi Lô – Chiềng Khoong  

22 Giàng Thị Nhi 17/11/2013 6 Xi Lô – Chiềng Khoong  

23 Giàng A Vả 2/9/2009 2 Pá Ban - Nậm Mằn  

  

 

 

 

 

 

 


